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Chương 1: Dự án ôn tập cơ bản

Trò chơi tưng bóng

Bài 1 Trò chơi hứng bóng

Bài 2

Trang 3
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Bài 1. Trò chơi hứng bóng
Mục tiêu bài học

- Ôn tập các nội dung cơ bản

- Thực hành các dự án luyện tập

Nội dung nghiên cứu

1) Tổng quan chương trình

2) Các bước thực hiện

Trang 4
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1) Tổng quan chương trình

Các quả bóng liên tục rơi từ trên xuống, công việc của bạn là hứng các quả bóng này, nếu bạn hứng

trượt, game over.

2) Các Bước Thực Hiện

Bước 1: Thêm một phông Nền

Bước 2: Nhân vật: -Quả bóng

-Cái tô

Bước 3: Lập trình cho nhân vật

- 3.1 Cái tô: di chuyển trái – phải bằng phím Mũi tên

- 3.2 Quả bóng: liên tục tạo các bản sao và rơi xuống.

Nếu chạm phải tô, quả bóng sẽ biến mất.

Nếu chạm vào cạnh dưới, game over

Trang 5
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Trang 6

Bước 3.1 Lập trình điều khiển cái tô



Lại Đại Vương

Trung Tâm Tin Học Sao Việt                                   093.11.44.858                                            tinhocsaoviet.comTrung Tâm Tin Học Sao Việt                                   093.11.44.858                                            tinhocsaoviet.com

Trang 7

Bước 3.1 Lập trình cho quả bóng rơi
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Bài 2. Trò chơi tứng bóng
Mục tiêu bài học

- Ôn tập các nội dung cơ bản

- Thực hành xây dựng trò chơi tưng bóng

Nội dung nghiên cứu

1) Tổng quan chương trình

2) Các bước thực hiện
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1) Tổng quan chương trình

Quả bóng sẽ rơi tự do từ trên trần xuống. Nếu gặp cạnh sân khấu sẽ tự động bật lại và chuyển động

liên tục. Nếu quả bóng chạm thanh ngang, nó sẽ bật lên 1 góc ngẫu nhiên từ -45 đến 45 độ và chuyển

động ngược lên trên. Người dùng điều khiển dùng các phím phải, trái để điều khiển quả bóng sao cho

bóng không bị rơi xuống phía dưới. Nếu bóng bị rơi, trò chơi dừng lại

Trang 9
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2) Các Bước Thực Hiện

Bước 1: Lên ý tưởng cho trò chơi - Trái bóng: Liên tục di chuyển trên màn hình. Bật lại khi chạm cạnh -

Thanh chắn: Di chuyển sang trái – phải bằng phím mũi tên, ngăn cho trái bóng không rơi xuống.

Bước 2: Tạo nhân vật

+ Quả bóng

+ Thanh thuớc

Trang 10
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Bước 3: Lập trình cho thanh thước

Điều khiển sang trái phải bằng phím mũi tên

Trang 11
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Bước 4: Lập trình cho Quả bóng

Quả bóng xuất hiện giữa màn hình và di chuyển với 

hướng ngẫu nhiên, bật lại nếu chạm cạnh. Nếu chạm cây 

thước sẽ nảy lên với góc ngẫu nhiên từ -45 đến 45 độ. 

Nếu thanh thước đỡ trượt, bóng rơi. Game over
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Chương 2: Ứng dụng AI

Ứng dụng AI sửa lỗi chương trình

Bài 3 Ứng dụng AI hướng dẫn lập trình

Bài 4
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Bài 3. Ứng dụng AI hướng dẫn lập trình
Mục tiêu bài học

- Biết cách sử dụng công cụ AI

- Ứng dụng AI để hướng dẫn lập trình

Nội dung nghiên cứu

1) Công cụ AI thuờng dùng

2) Ra lệnh AI hướng dẫn lập trình

Trang 14
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1) Công cụ AI thuờng dùng

Công cụ trí tuệ nhân tạo có thể giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong việc lập trình, ví dụ như: hỗ trợ 

xây dựng thuật toán, viết chương trình, sửa lỗi…

Dưới đây là một số công cụ AI phổ biến thuờng dùng

Trang 15

ChatGPT là gì? Hướng dẫn ứng dụng hiệu quả trong doanh nghiệp

Gemini (chatbot) – Wikipedia tiếng Việt

Who owns “Grok”? Even Grok doesn't know. - AEON Law

https://chatgpt.com/
https://gemini.google.com/
https://grok.com/
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2) Ra lệnh cho AI hướng dẫn lập trình

Bước 1: Mở công cụ AI (Ví dụ: Chat GPT)

Bước 2: Ra lệnh cho AI. Vd:

Bước 3: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành chương trình

Trang 16
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Bài 4. Ứng dụng AI sửa lỗi chương trình
Mục tiêu bài học

- Biết cách sử dụng công cụ AI

- Ứng dụng AI để sửa lỗi chương trình

Nội dung nghiên cứu

Ra lệnh AI Yêu cầu sửa lỗi chương trình

Trang 17
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Ra lệnh cho AI hướng dẫn lập trình

Bước 1: Mở công cụ AI (Ví dụ: Chat GPT)

Bước 2: Chụp ảnh khối lệnh chương trình bị lỗi

Bước 3: Ra lệnh cho AI yêu cầu sửa lỗi một chương trình

Trang 18
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Bước 4: Thực hiện theo hướng dẫn để sửa lại chương trình

Trang 19
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Chương 3: Nhóm lệnh bút vẽ

Các khối lệnh vẽ cơ bản

Bài 5 Thêm khối lệnh vẽ

Bài 6

Trang 20

Các khối lệnh hiệu chỉnh nét vẽBài 7
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Bài 5. Thêm khối lệnh vẽ
Mục tiêu bài học

- Biết cách thêm các khối lệnh từ phần mở rộng

- Thêm khối lệnh bút vẽ vào Scratch

Nội dung nghiên cứu

1) Phần mở rộng

2) Thêm khối lệnh vẽ vào Scratch

Trang 21



Lại Đại Vương

Trung Tâm Tin Học Sao Việt                                   093.11.44.858                                            tinhocsaoviet.comTrung Tâm Tin Học Sao Việt                                   093.11.44.858                                            tinhocsaoviet.com

Trang 22

1) Phần mở rộng

Trong Scrath, một số tiện ích không có sẵn, vì vậy, ta cần thêm phần mở rộng để sử dụng những tiện 

ích đó.
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Trang 23

2) Thêm nhóm Bút vẽ

Bước 1: Chọn nút thêm phần mở rộng

Bước 2: Chọn công cụ bút vẽ
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Bài 6. Khối lệnh vẽ cơ bản
Mục tiêu bài học

- Hiểu được ý nghĩa các khối lệnh vẽ cơ bản

- Sử dụng khối lệnh vẽ để vẽ các hình cơ bản

Nội dung nghiên cứu

1) Ý nghĩa

2) Các khối lệnh cơ bản

Trang 24
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Trang 25

1) Ý nghĩa

Các khối lệnh vẽ cơ bản trong Scratch giúp điều khiển quá trình tạo hình trên sân khấu. Người dùng có 

thể đặt bút để bắt đầu vẽ theo chuyển động của nhân vật, nhấc bút để ngừng vẽ, in hình của nhân vật 

lên sân khấu, và xóa tất cả nét vẽ khi cần làm mới màn hình. Nhờ đó, việc vẽ và điều khiển nét vẽ trở 

nên linh hoạt và dễ dàng hơn.

2) Các lệnh vẽ cơ bản

Xóa tất cả nét vẽ trên màn hình

In hình của nhân vật hiện tại lên sân khấu

Đặt bút và bắt đầu vẽ theo chuyển động của nhân vật

Nhân vật khi di chuyển sẽ không tạo ra nét vẽ nữa
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Trang 26

3) Ví dụ: Vẽ hình vuông cạnh 100 bước
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Bài 7. Khối lệnh hiệu chỉnh nét vẽ
Mục tiêu bài học

- Hiểu được ý nghĩa các khối lệnh hiệu chỉnh

- Sử dụng khối lệnh hiểu chỉnh để thay đổi độ dày, màu sắc vẽ

Nội dung nghiên cứu

1) Các khối lệnh hiệu chỉnh nét vẽ

2) Bài tập thực hành 

Trang 27
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Trang 28

1) Ý nghĩa

Các khối lệnh hiệu chỉnh bút vẽ trong Scratch giúp thay đổi đặc tính của nét vẽ. Ta có thể chọn màu 

bút, thay đổi độ dày hoặc kích thước của nét bút. Nhờ đó, các hình vẽ trở nên sinh động và đa dạng 

hơn.

2) Các khối lệnh hiệu chỉnh bút vẽ

Chọn màu cho nét vẽ

Thay đổi màu/ độ bão hòa/ trong suốt của nét vẽ

Chọn màu/ độ bão hòa/ trong suốt của nét vẽ

Thay đổi độ dày của nét bút

Chọn kích thước cho nét vẽ
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Trang 29

3) Ví dụ: Vẽ hình vuông cạnh 100 bước, nét vẽ màu đỏ, dày 5.
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Chương 4: Khối lệnh lưu trữ

Biến số chỉ một nhân vật

Bài 8 Biến số toàn bộ nhân vật

Bài 9

Trang 30
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Bài 8. Biến số toàn bộ nhân vật
Mục tiêu bài học

- Hiểu được ý nghĩa của biến toàn bộ nhân vật

- Ứng dụng biến số để lập trình tính điểm, đếm số, tính toán…

Nội dung nghiên cứu

1) Ý nghĩa

2) Các khối lệnh lưu trữ

Trang 31
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Trang 32

1) Ý nghĩa

- Trong Scratch, biến số là ô lưu trữ thông tin, giúp chương trình ghi nhớ và thay đổi dữ liệu như điểm 

số hoặc tên người chơi.

- Biến số toàn bộ nhân vật là biến có thể được sử dụng và thay đổi bởi mọi nhân vật trong dự án. 

Nghĩa là giá trị của biến này được chia sẻ chung giữa tất cả các nhân vật, giúp chúng có thể trao đổi 

thông tin hoặc phối hợp hành động trong chương trình.

2) Các khối lệnh lưu trữ

Gán giá trị cố định cho biến

Tăng, giảm giá trị của biến

Hiện biến trên màn hình

Ẩn biến trên màn hình
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Trang 33

3) Ví dụ: Viết chương trình đồng hồ đếm giây. Khi bấm vào nút Start, sẽ bắt đầu đếm giây.
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Bài 9. Biến số chỉ một nhân vật
Mục tiêu bài học

- Hiểu được ý nghĩa của biến một nhân vật

- Ứng dụng biến một nhân vật

Nội dung nghiên cứu

1) Ý nghĩa

2) Sự khác nhau giữa biến số toàn nhân vật và một nhân vật

Trang 34
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Trang 35

1) Ý nghĩa

- Trong Scratch, biến số chỉ một nhân vật nghĩa là chỉ nhân vật đó mới nhìn thấy và sử dụng được ô 

lưu trữ này. Các nhân vật khác không thể xem hay thay đổi giá trị bên trong, giúp mỗi nhân vật có 

thông tin riêng của mình.trình.

2) So sánh và ứng dụng

- Biến số chỉ một nhân vật là ô lưu trữ riêng của nhân vật đó, các nhân vật khác không thấy và không 

dùng được. Còn biến số cho toàn bộ nhân vật là ô lưu trữ dùng chung, mọi nhân vật đều có thể xem 

và thay đổi.

- Ứng dụng:

+ Biến riêng: dùng cho thông tin cá nhân của từng nhân vật, như vị trí, tốc độ, máu,...

+ Biến chung: dùng cho thông tin chung của trò chơi, như điểm số, thời gian, lượt chơi,...
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Trang 36

3) Ví dụ: Viết chương trình với 2 chú mèo, 2 chú mèo đều có 10 điểm HP, khi người chơi bấm chuột 

vào chú mèo, chú mèo đó sẽ bị trừ 1 HP
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Chương 5: Dự án tổng hợp

Trò chơi hứng bóng

Bài 10 Đồng hồ kim

Bài 11

Trang 37

Bài 12 Trò chơi tưng bóng

Bài 13 Trò chơi bắn chim

Bài 14 Đường lên đỉnh Olympia

Bài 15 Trò chơi đua xe
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Bài 10. Đồng hồ kim
Mục tiêu bài học

- Biết sử dụng các lệnh thời gian thực trong Scratch

- Hiểu cách xoay kim giờ, kim phút, kim giây theo thời gian

- Tạo được đồng hồ kim hoạt động tự động trên sân khấu

Nội dung nghiên cứu

1) Tổng quan chương trình

2) Các Bước thực hiện

Trang 38
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1) Tổng quan chương trình

Dự án giúp học viên tạo một chiếc đồng hồ kim hiển thị thời gian thực bằng Scratch. Mỗi kim (giờ, phút,

giây) được lập trình xoay theo giá trị thời gian hiện tại. Qua đó, học viên rèn luyện kỹ năng sử dụng

lệnh thời gian, tính toán góc quay và điều khiển chuyển động nhân vật, tạo nên một sản phẩm sinh

động và hữu ích.

2) Các Bước Thực Hiện

Bước 1: Phông nền chiếc mặt đồng hồ kim. Có thể tự vẽ 

hoặc tải từ internet.

Bước 2: Nhân vật: - Kim giờ, Kim phút, Kim giây

Bước 3: Lập trình cho nhân vật

Trang 39
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Bước 3: Lập trình cho nhân vật

Kim giây:

Kim phút:

Kim giờ:
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Bài 11. Trò chơi hứng trái cây
Mục tiêu bài học

- Biết điều khiển nhân vật di chuyển sang trái, phải để hứng vật rơi.

- Hiểu cách phát hiện va chạm giữa nhân vật và trái cây.

- Biết tính điểm khi hứng đúng và kết thúc trò chơi khi bỏ lỡ.

- Rèn luyện kỹ năng lập trình điều khiển, tính điểm và tạo chuyển động rơi trong Scratch.

Nội dung nghiên cứu

1) Tổng quan chương trình

2) Các bước thực hiện

Trang 41
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1) Tổng quan chương trình

Các trái cây liên tục rơi từ trên xuống, công việc của bạn là hứng các trái cây này, mỗi quả được cộng 1

điểm. nếu bạn hứng trượt 3 lần, game over.

2) Các Bước Thực Hiện

Bước 1: Thêm một phông Nền

Bước 2: Nhân vật: -Trái cây

-Cái tô

Bước 3: Lập trình cho nhân vật

- 3.1 Cái tô: di chuyển trái – phải bằng phím Mũi tên

- 3.2 Trái cây: liên tục tạo các bản sao và rơi xuống. 

Mỗi bản sao là một loại quả khác nhau

Nếu chạm phải tô, quả bóng sẽ biến mất.

Nếu chạm vào cạnh dưới, game over

Trang 42
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Trang 43

Bước 3.1 Lập trình điều khiển cái tô
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Trang 44

Bước 3.2 Lập trình cho trái cây
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Bài 12. Trò chơi đánh bóng bàn
Mục tiêu bài học

- Biết điều khiển hai thanh trượt để đỡ và đánh bóng.

- Hiểu cách làm bóng bật lại khi chạm cạnh sân hoặc thanh trượt.

- Biết tính điểm khi đối thủ không đỡ được bóng.

- Thực hiện giới hạn thời gian 60 giây và xác định người chiến thắng.

- Rèn luyện kỹ năng xử lý va chạm, tính điểm và tạo trò chơi hai người chơi trong Scratch.

Nội dung nghiên cứu

1) Tổng quan chương trình

2) Các bước thực hiện

Trang 45
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1) Tổng quan chương trình

Trò chơi mô phỏng trận bóng bàn giữa hai người chơi. Mỗi người điều khiển một thanh trượt

để đỡ và đánh bóng. Quả bóng sẽ bật lại khi chạm cạnh sân hoặc thanh trượt của đối thủ.

Nếu một bên không đỡ được bóng, bên kia sẽ ghi điểm. Sau 60 giây, đội nào nhiều điểm

hơn sẽ chiến thắng.

Trang 46



Lại Đại Vương

Trung Tâm Tin Học Sao Việt                                   093.11.44.858                                            tinhocsaoviet.comTrung Tâm Tin Học Sao Việt                                   093.11.44.858                                            tinhocsaoviet.com

2) Các Bước Thực Hiện

Bước 1: Tạo phông nền:

+ Phông nền trò chơi

+ Phồng nền lúc ghi điểm

+ Phông nền lúc chiến thắng

Bước 2: Nhân vật:

+ Player 1, 2

+ Quả bóng
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Bước 3: Lập trình cho nhân vật

Bước 3.1 Lập trình cho 2 Player

- Player 1: Điều khiển trái phải bằng phím mũi tên Trái - Phải

- Player 2: Điều khiển trái phải bằng phím A - D
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Bước 3.2 Lập trình cho quả bóng

Trang 49



Lại Đại Vương

Trung Tâm Tin Học Sao Việt                                   093.11.44.858                                            tinhocsaoviet.comTrung Tâm Tin Học Sao Việt                                   093.11.44.858                                            tinhocsaoviet.com

Bước 3.3 Lập trình cho phông nền

Sau 60 giây, Xác định người chơi chiến thắng và dừng chương trình.
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Bài 13. Trò chơi bắn chim
Mục tiêu bài học

- Biết tạo và điều khiển xuất hiện ngẫu nhiên của các con chim trên màn hình.

- Hiểu cách phát hiện và xử lý khi bắn trúng mục tiêu (phát âm thanh, làm chim rơi xuống).

- Biết thêm hiệu ứng giật súng và tia lửa khi bắn để trò chơi sinh động hơn.

- Thực hiện giới hạn thời gian 60 giây và tính điểm dựa trên số chim bắn hạ.

- Rèn luyện kỹ năng lập trình tương tác, phát hiện va chạm và xử lý hiệu ứng trong Scratch.

Nội dung nghiên cứu

1) Tổng quan chương trình

2) Các bước thực hiện
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1) Tổng quan chương trình

Bạn sẽ vào vai một thợ săn và sẵn sàng bắn hạ tất cả con chim nào xuất hiện trên màn hình

- Chim sẽ xuất hiện ngẫu nhiên và di chuyển qua lại trên màn hình, Nếu bạn bắn trúng, phát 

ra âm thanh “quoác” và rơi xuống!

- Để tăng tính chân thực, Thêm hiệu giật súng và tia lửa nòng khi bắn.

- Bạn có 60s để bắn hạ tất cả lũ chim số điểm bạn đạt được chính là số chim bạn đã bắn hạ
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2) Các Bước Thực Hiện

Bước 1: Phông nền trò chơi

+ Phông nền khi bắt đầu

+ Phông nền khi kết thúc trò chơi

Bước 2: Nhân vật

+ Tâm bắn

+ Các con chim

+ Khẩu súng

Bước 3: Âm thanh

+ Nhạc nền

+ Tiếng súng

+ Tiếng chim khi bị bắn trúng

+ Âm thanh kết thúc trò chơi
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Bước 4: Lập trình cho nhân vật

Bước 4.1 Tâm bắn:

- Liên tục di chuyển đến vị trí trỏ chuột

- Nếu chuột được nhấn, chuyển đổi giữa các trang phục tạo hiệu ứng giật

Trang 54
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Bước 4.2: Các con chim:

- Các con chim liên tục tạo bản sao mỗi 5s

- Khi bắt đầu bản sao, Liên tục di chuyển

theo chiều ngang trên màn hình

- Nếu bị bắn trúng, hướng 180 độ và rơi

xuống

- Biến mất nếu chạm cạnh
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Bài 14. Trò chơi đoán số
Mục tiêu bài học

- Biết tạo số ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 10.

- Hiểu cách nhập và so sánh câu trả lời của người chơi với số mà nhân vật nghĩ ra.

- Biết hiển thị phản hồi phù hợp khi người chơi đoán đúng hoặc sai.

- Rèn luyện kỹ năng làm việc với dữ liệu nhập vào, điều kiện rẽ nhánh và phản hồi nhân vật trong 

Scratch.

Nội dung nghiên cứu

1) Tổng quan chương trình

2) Các bước thực hiện
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1) Tổng quan chương trình

- Nhân vật chú mèo sẽ nghĩ ra ngẫu nhiên 1 con số từ 1 đến 10 và hỏi: “đoán xem mình 

đang nghĩ đến số mấy nào?”

- Bạn sẽ phải đoán xem chú mèo đang nghĩ đến số mấy và trả lời.

- Nếu bạn trả lời đúng chú mèo sẽ nói: “chính xác!”, ngược lại nói “sai rồi! Mình đang nghĩ 

đến số [số mà chú mèo nghĩ]”
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2) Các Bước Thực Hiện

Bước 1: Phông nền trò chơi

Bước 2: Nhân vật : Chú mèo

Bước 3: Lập trình cho nhân vật chú mèo
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Bài 15. Trò chơi đua xe
Mục tiêu bài học

- Biết điều khiển xe bằng các phím mũi tên Trái – Phải.

- Hiểu cách tạo chuyển động liên tục cho xe và các phương tiện khác.

- Biết phát hiện va chạm giữa các xe và kết thúc trò chơi khi xảy ra va chạm.

- Rèn luyện kỹ năng lập trình điều khiển, phát hiện va chạm và xử lý tình huống trong trò chơi bằng 

Scratch.

Nội dung nghiên cứu

1) Tổng quan chương trình

2) Các bước thực hiện
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1) Tổng quan chương trình

Bạn sẽ điều khiển chiếc xe bằng phím mũi tên Trái – Phải và tránh các phương tiện khác. 

Nếu va chạm phải các phương tiện khác, trò chơi kết thúc

Trang 60



Lại Đại Vương

Trung Tâm Tin Học Sao Việt                                   093.11.44.858                                            tinhocsaoviet.comTrung Tâm Tin Học Sao Việt                                   093.11.44.858                                            tinhocsaoviet.com

2) Các Bước Thực Hiện

Bước 1: Phông nền con đường, gồm nhiều trang phục để tạo hiệu ứng đang di chuyển

Bước 2: Nhân vật các chiếc xe

Bước 3: Lập trình

Bước 3.1. Phông nền: Liên tục chuyển đổi tạo hiệu ứng đang di chuyển
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Bước 3.2. Chiếc xe của bạn:

- Điều khiển sang trái, Phải bằng phím mũi tên.

- Để thêm hiệu ứng chân thực, chiếc xe sẽ nghiêng sang

phải khi di chuyển sang phải, và nghiêng sang trái khi di

chuyển sang trái

- Nếu va chạm phải phương tiện khác, xoay vài vòng và

dừng chương trình
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Bước 3.3. Các phương tiện khác:

- Liên tục tạo các bản sao

- Các bản sao di chuyển từ trên cùng của sân

khấu xuống dưới cùng của sân khấu, sẵn sàng va

chạm với bạn
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